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BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁC THÀNH VIÊN NĂM HỌC: 2021-2022
	STT
	Họ tên
	Ngày sinh
	T.Độ ĐT 
	Nhiệm vụ phân công
	Kiêm nhiệm

	1
	Nguyễn Thị Long
	20/10/1974
	ĐHSP
	Hiệu trưởng
	Bí thư Chi bộ

	2
	Vương văn Thể
	21/11/1968
	ĐHSP
	Phó hiệu trưởng
	CT CĐ

	3
	Nguyễn Thị Hải
	10/08/1981
	ĐHSP
	GVCN, dạy Toán, TV, HĐTN  lớp 1A
	TP CM

	4
	Nguyễn T. Phúc Hiền
	02/04/1981
	ĐHSP
	GVCN, dạy Toán, TV, HĐTN  lớp 1B
	

	5
	Nguyễn Thị Vấn
	17/09/1982
	ĐHSP
	GVCN, dạy Toán, TV, HĐTN  lớp 1C
	

	6
	Đặng Thị Thúy Hằng
	10/11/1976
	ĐHSP
	GVCN, dạy Toán, TV, HĐTN  lớp 1D
	 

	7
	Phan Thị Hương
	25/08/1980
	ĐHSP
	GVCN, dạy Toán, TV, HĐTN  lớp 1E
	 

	8
	Nguyễn Thị Nga
	02/02/1972
	ĐHSP
	GVCN, dạy Toán, TV, HĐTN  lớp 1G
	 

	9
	Nguyễn Thị Uyên
	07/5/1999
	CĐSP
	GVCN, dạy Toán, TV, HĐTN  lớp 1H
	 HĐ

	10
	Chu Thị Cúc
	01/09/1974
	ĐHSP
	GVCN, dạy Toán, TV, HĐTN  lớp 2A
	 

	11
	Nguyễn Thị Hòa
	26/10/1975
	ĐHSP
	GVCN, dạy Toán, TV, HĐTN  lớp 2B
	

	12
	Phan Thị Ngọc
	26/10/1974
	ĐHSP
	GVCN, dạy Toán, TV, HĐTN  lớp 2C
	 TT CM

	13
	Nguyễn Thị Hương
	25/07/1977
	ĐHSP
	GVCN, dạy Toán, TV, HĐTN  lớp 2D
	 

	14
	Hoàng Thị Sự
	04/03/1981
	ĐHSP
	GVCN, dạy Toán, TV, HĐTN  lớp 2E
	 

	15
	Nguyễn Thị Thủy
	02/09/1974
	ĐHSP
	GVCN, dạy Toán, TV, HĐTN  lớp 2G
	

	16
	Đặng Thị Hằng
	11/11/1975
	ĐHSP
	GVCN, dạy Toán, TV, TNXH,TD,ÂN  lớp 3A
	 

	17
	Lê Thị Thường
	15/09/1980
	ĐHSP
	GVCN, dạy Toán, TV, TNXH,TD,ÂN  lớp 3B
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	18
	Hoàng Thị Nga
	04/05/1983
	ĐHSP
	GVCN, dạy Toán, TV, TNXH,TD,ÂN  lớp 3C
	 

	19
	Phan Thị Thu
	25/04/1975
	ĐHSP
	GVCN, dạy Toán, TV, TNXH,TD,ÂN  lớp 3D
	

	20
	Luyện Thị Hải Vân
	09/10/1974
	ĐHSP
	GVCN, dạy Toán, TV, TNXH,TD,ÂN  lớp 3E
	

	21
	Phan Thị Thiện
	14/10/2000
	CĐSP
	GVCN, dạy Toán, TV, TNXH,TD,ÂN  lớp 3G
	 HĐ

	22
	Võ Văn Trường
	21/07/1976
	ĐHSP
	GVCN, dạy Toán, TV, Khoa,Sử, Địa,TD, ÂN  lớp 4A
	

	23
	Dương Thị Thúy
	13/01/1976
	ĐHSP
	GVCN, dạy Toán, TV, Khoa,Sử, Địa,TD, ÂN  lớp 4B
	 

	24
	Võ Thị Hiền
	10/05/1982
	ĐHSP
	GVCN, dạy Toán, TV, Khoa,Sử, Địa,TD, ÂN  lớp 4C
	 TTCM

	25
	Hà Thị Nguyệt
	30/12/1973
	ĐHSP
	GVCN, dạy Toán, TV, Khoa,Sử, Địa,TD, ÂN  lớp 4D
	 

	26
	Nguyễn Thị Hạnh
	27/02/1982
	ĐHSP
	GVCN, dạy Toán, TV, Khoa,Sử, Địa,TD, ÂN  lớp 4E
	 

	27
	Phạm Hồng Ngoạn
	03/07/1979
	ĐHSP
	GVCN, dạy Toán, TV, Khoa,Sử, Địa,TD, ÂN  lớp 4G
	 

	28
	Đặng Thị Hà
	25/12/1974
	ĐHSP
	GVCN, dạy Toán, TV, Khoa,Sử, Địa,TD, ÂN  lớp 5A
	

	29
	Nguyễn Thị Hòa
	18/05/1976
	ĐHSP
	GVCN, dạy Toán, TV, Khoa,Sử, Địa,TD, ÂN  lớp 5B
	 

	30
	Phan Thị Thanh Hà
	18/07/1979
	ĐHSP
	GVCN, dạy Toán, TV, Khoa,Sử, Địa,TD, ÂN  lớp 5C
	 TPCM

	31
	Phan Thị Bích Thảo
	23/09/1975
	ĐHSP
	GVCN, dạy Toán, TV, Khoa,Sử, Địa,TD, ÂN  lớp 5D
	 

	32
	Chu Thị Hằng
	22/6/1982
	CĐSP
	GVCN, dạy Toán, TV, Khoa,Sử, Địa,TD, ÂN  lớp 5E
	 HĐ

	33
	Phạm Thị Hân
	12/06/1979
	ĐHSP
	Dạy Mỹ thuật k1,2
	 

	34
	Nguyễn Thị Lê Na
	28/08/1988
	CĐSP
	Biệt phái Hồng Thành 12 T, dạy ÂN K1
	 

	35
	Nguyễn Vũ Bảo
	16/05/1987
	ĐHSP
	TPT Đội
	

	36
	Nguyễn Thị Nga
	02/02/1978
	ĐHSP
	 Dạy Khoa hovj 4,5
	 

	37
	Lê Anh Thiện
	10/05/1972
	ĐHSP
	Dạy TD khối 1,2
	 

	38
	Lương Thị Nghệ
	06/08/1978
	ĐHSP
	Dạy MT, KT khối 3,4,5
	 

	39
	Lê Thị Lài
	15/10/1982
	ĐHSP
	Dạy Đạo đức K1,3,4,5
	 

	40
	Phạm Đình Hải
	12/12/1973
	ĐHSP NN
	Dạy Tiếng Anh K3
	 

	41
	Phan Thị Tương
	20/03/1979
	ĐHSP
	Dạy Anh Văn K4
	 HĐ

	42
	Phạm Thị Thanh Tú
	25/05/1990
	ĐHSP NN
	Dạy Tiếng Anh K5
	 HĐ

	43
	Nguyễn Thị Mai
	21/11/1980
	ĐHSP NN
	Dạy Tiếng Anh K2
	 

	44
	Nguyễn Thị Nghĩa
	26/1/1979
	ĐHSP NN
	Dạy Tiếng Anh K1( Biệt phái THCS Nhân sang)
	

	45
	Phạm  Thị Hà
	23/03/1979
	ĐHKT
	Kế toán
	

	46
	Chu Thị Liên
	23/09/1979
	Trung cấp
	Văn thư
	

	47
	Phan Thị Mai
	21/01/1981
	ĐH TV
	TV TB
	

	48
	Phan Thị Vinh
	08/02/1981
	ĐHSP
	Y Tế
	 


Danh Sách này có 48 người                                            
                                                                                        Người lập bảng
                                                                                       P. HIỆU TRƯỞNG
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